
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 02240001 Dương Thùy Dung CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

2 02240027 Đỗ Văn Chương CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

3 02240033 Nguyễn Thị Mai Hương CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

4 02240052 Dương Đắc Ngọc Long CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

5 02240065 Bùi Kim Nguyên CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

6 02240072 Hà Thủy Tuyên CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

7 02240074 Nguyễn Thị Phượng CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

8 02240137 Hoàng Thị Minh Thùy CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

9 02240294 Vũ Thị Diễm CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

10 02240424 Lê Trần Phương Linh CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

11 02240522 Nguyễn Hữu Thuyết CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

12 02240704 Dương Bảo Trung CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

13 02240771 Đàm Thị Thanh Tâm CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

14 02240781 Trần Thị Ánh Ngọc CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

15 02240801 Phạm Thị Hải Yến CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

16 02241632 Hak Hong Hout CH33 Nhãn khoa 302A 14h00

17 02240042 Phạm Thành Nhật CH33 Nhãn khoa 302B 14h00

18 02240045 Lưu Thị Quỳnh Nga CH33 Nhãn khoa 302B 14h00

19 02240111 Vũ Tạ Hồng Quân CH33 Nhãn khoa 302B 14h00

20 02240497 Vũ Xuân Thành CH33 Nhãn khoa 302B 14h00

21 02240538 Phạm Thị Thùy Dung CH33 Nhãn khoa 302B 14h00

22 02240544 Nguyễn Thị Nguyên CH33 Nhãn khoa 302B 14h00

23 02240660 Vũ Thị Hằng CH33 Nhãn khoa 302B 14h00

24 02240730 Lưu Thị Nhung CH33 Nhãn khoa 302B 14h00

ĐỐI TƯỢNG : CH33 NHÃN KHOA - LẦN 1 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : CC NHÃN KHOA HP3: BỆNH GLÔCÔM, THỂ THỦY TINH, CHẤN 

THƯƠNG MẮT

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 4 ngày 27 tháng 05 năm 2026
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25 02240846 Phạm Thị Hiền CH33 Nhãn khoa 302B 14h00

26 02241146 Khuất Trung Kiên CH33 Nhãn khoa 302B 14h00
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